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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA VII
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 2; MÔN: DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

MÃ MÔN: PHIL104; MÃ LỚP: 207.TX.PHIL104.1.1
GIẢNG VIÊN: NS.TS.TN. HƯƠNG NHŨ

THỜI GIAN THI: NGÀY 28/08/2022 TỪ 09h00 - 10h30; PHÒNG THI: GĐ. D (Tầng 3)

STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 0720000395 Hồ Thị Kim Thoa TN. Thanh Hồng

2 0720000396 Nguyễn Văn Thoại T. Trung Lành

3 0720000399 Nguyễn Văn Thông T. Đức Minh

4 0720000400 Nguyễn Ngọc Thu TN. Nhuận Hiếu

5 0720000406 Nguyễn Phúc Thuận T. Minh Chánh

6 0720000411 Nguyễn Kim Thức T. Vạn Trí

7 0720000413 Hà Phương Thuy

8 0720000414 Hà Thị Cẩm Thuy Diệu Châu

9 0720000417 Trần Thị Thuý TN. Thành Bình

10 0720000419 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyên Huyền Thủy

11 0720000422 Hồ Thị Mỹ Thùy TN. Liên Thường

12 0720000425 Phạm Thị Thủy Diệu Hoà

13 0720000426 Nguyễn Thị Hồng Thủy TN. Tuệ Bảo

14 0720000427 Trương Thị Thanh Thủy TN. Phương Thành Nguyện

15 0720000429 Ngô Thị Thủy Đồng Thanh

16 0720000430 Võ Văn Tiên T. Từ Hải

17 0720000432 Phạm Tân Tiến T. Trí Đức

18 0720000435 Lê Vỹ Nhật Tiền T. Quang Hậu

19 0720000437 Tô Công Tính T. Minh Trung

20 0720000438 Võ Hữu Tính Tịnh Cảnh

21 0720000439 Nguyễn Tấn Tới T. Nguyên Đức

22 0720000440 Nguyễn Thanh Tòng T. Tâm Thiện

23 0720000441 Nguyễn Lê Thị Ngọc Trâm TN. Chúc Hảo

24 0720000442 Trịnh Thị Thu Trâm TN. Thiên Phúc

25 0720000446 Nguyễn Thị Bảo Trân Giác Bạch Uyển

26 0720000447 Đào Thị Thu Trang TN. Lệ Nhã

27 0720000449 Nguyễn Thị Ngọc Trang TN. Nghiệm Liên

28 0720000450 Trần Cao Kim Trang Hoa Minh
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29 0720000452 Phạm Huyền Trang Phước Diệu

30 0720000454 Võ Huỳnh Trang

31 0720000455 Nguyễn Văn Trí T. Nhuận Trí

32 0720000463 Nguyễn Gia Triệu T. Nhuận Đại

33 0720000464 Dương Quang Triệu T. Đức Quang

34 0720000465 Hồ Thị Đoan Trinh Mãn Hiền Bạch

35 0720000469 Trịnh Khắc Trọng T. Bổn Đăng

36 0720000470 Trần Thị Thanh Trúc TN. Diệu Trí

37 0720000471 Lê Minh Trực T. Thanh Hảo

38 0720000472 Nguyễn Trung Trực T. Đồng Nghĩa

39 0720000473 Võ Quốc Trung T. Nhuận Khiêm

40 0720000476 Phan Thành Trung Minh Đạt

41 0720000480 Nguyễn Thanh Trường T. Thanh Vĩnh

42 0720000481 Hà Văn Trưởng T. Nhuận Khoa

43 0720000482 Phan Nguyễn Minh Trường Không

44 0720000483 Phan Minh Tú Trí Quang

45 0720000484 Trần Quốc Tuấn T. Thánh Khanh

46 0720000485 Võ Trung Tuấn T. Nhuận Tú

47 0720000486 Nguyễn Quốc Tuấn

48 0720000487 Lê Duy Tuấn T. Quảng Tú

49 0720000488 Nguyễn Minh Tuấn

50 0720000492 Đoàn Công Tùng T. Nguyên Hương

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giám thị 2 Thư kí Giảng viên


